
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

1 Hà Thị Phương Anh 27/11/1999 Nữ Kinh
Xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

2 Lê Thị Ngân 10/10/1994 Nữ Kinh
Phường Xuân Hòa, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì

Thạc sĩ; Đại 

học

Toán giải tích; sư 

phạm Toán học

3 Phùng Thị Thu Hường 25/10/1996 Nữ Kinh
Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

4 Nguyễn Thị Trang 30/04/1993 Nữ Kinh
Xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

5 Nguyễn Thị Thu Thủy 06/09/1996 Nữ Kinh
Xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

6 Nguyễn Lan Hương 15/12/1993 Nữ Kinh
Xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

7 Đặng Huyền Trang 25/01/2001 Nữ Kinh
Xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

8 Lê Thị Thùy Dung 11/11/1993 Nữ Kinh
Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

9 Nguyễn Thanh Huyền 04/07/1993 Nữ Kinh
Xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

10 Phan Quang Huy 13/06/1997 Nam Kinh
Xã Thanh Đình, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì

Thạc sĩ; Đại 

học

Lý luận và PP dạy bộ 

môn Toán; sư phạm 

Toán học

11 Bùi Huyền Trang 25/08/1998 Nữ Kinh
Phường Vân Phú, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

12 Trần Thị Thu Trang 17/09/1998 Nữ Kinh
Xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

13 Nguyễn Thị Hồng 22/05/1999 Nữ Kinh
Xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

14 Lê Hồ Phương Thảo 16/07/1997 Nữ Kinh
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

15 Vũ Thị Mai 13/03/1999 Nữ Kinh
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

16 Lê Thị Thu Nga 01/08/1993 Nữ Kinh
Xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

17 Vũ Thị Nguyệt 19/09/1994 Nữ Kinh
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

18 Nguyễn Thị Ánh Huyền 10/07/1989 Nữ Kinh
Phường Minh Phương, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Toán học

19 Khổng Thị Tuyết 23/04/1990 Nữ Kinh
Xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

20 Đỗ Thị Tuấn 27/03/1992 Nữ Kinh
Xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

21 Nguyễn Thị Hoạt 25/08/1993 Nữ Kinh
Phường Minh Nông, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì

Thạc sĩ; Đại 

học

Ngành văn học Việt 

Nam; Sư phạm Ngữ 

văn
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

22 Vũ Thị Kim Anh 24/12/1997 Nữ Kinh
Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

23
Nguyễn Thị Hương 

Giang
06/09/2001 Nữ Kinh

Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

24 Nguyễn Thị Ngọc 15/05/1991 Nữ Kinh
Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Văn - Địa

25 Nguyễn Thị Trang 26/02/1998 Nữ Kinh
Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

26 Đỗ Thị Trang 11/03/1990 Nữ Kinh
Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Cử nhân Văn học

27 Ngô Thị Loan 22/11/1993 Nữ Kinh
Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

28 Trần Hà Châu Anh 11/09/2000 Nữ Kinh
Phường Tân Dân, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

29 Đỗ Như Ngọc 14/09/2000 Nữ Kinh
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

30 Nguyễn Thị Hải Huyền 06/12/1993 Nữ Kinh
Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

31 Hoàng Thị Huệ 02/11/1988 Nữ Nùng
Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì

Thạc sĩ; Đại 

học

Lý luận và PP dạy bộ 

môn Văn - Tiếng 

Việt; sư phạm Ngữ 

văn

Dân tộc thiểu số

32 Đào Thị Ngoan 21/03/1989 Nữ Kinh
Xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

33 Nguyễn Thị Hải Ly 19/08/1994 Nữ Kinh
Phường Bạch Hạc, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

34 Dương Thị Trang 02/07/1992 Nữ Dao
Xã Phương Khoan, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn Dân tộc thiểu số

35 Nguyễn Thị Thúy 22/05/1996 Nữ Kinh
Xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Ngữ văn

36 Lê Thị Lý 29/12/1990 Nữ Kinh
Xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học

Cử nhân, ngành Vật 

lý

37 Nguyễn Linh Giang 04/04/1990 Nữ Kinh
Phường Vân Cơ, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

38 Trần Thị Thắm 21/08/1987 Nữ Kinh
Xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

39 Nguyễn Thị Hà 15/10/1991 Nữ Kinh
Xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

40 Hoàng Thị Kiều Vân 18/11/1996 Nữ Kinh
Xã Phùng Nguyên, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

41 Đỗ Ngọc Linh 14/05/2000 Nữ Kinh
Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

42 Khổng Thị Giang 30/09/1996 Nữ Kinh
Xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

43 Phan Thị Thương 14/11/1991 Nữ Kinh
Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Cử nhân Vật lý

44 Nguyễn Thị Đông 18/03/1995 Nữ Kinh
Phường Thọ Sơn, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì

Thạc sĩ; Đại 

học

Lý luận và PP dạy bộ 

môn Vật lý; sư phạm 

Vật lý

45 Trần Thu Huyền 27/12/1986 Nữ Kinh
Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, thành 

phố Hà Nội

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

46 Đinh Thị Thùy Linh 05/07/2001 Nữ Kinh
Phường Hùng Vương, thị xã Phú 

Thọ, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

47 Phùng Thị Hà 14/04/1996 Nữ Kinh
Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

48 Cao Thị Ninh 30/05/1995 Nữ Kinh
Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, 

thành phố Hà Nội

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

49 Lương Thị Huyền Trang 24/05/2000 Nữ Kinh
Xã Phùng Nguyên, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

50 Chu Thị Hằng 07/08/1993 Nữ Kinh
Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

51 Nguyễn Thị Thu Hương 13/08/1987 Nữ Kinh
Xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Vật lý

52 Vũ Thị Huyền Trang 20/11/1994 Nữ Kinh
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Thành phố 

Việt Trì

Thạc sĩ; Đại 

học

Thực vật học; sư 

phạm Sinh học

53 Bùi Thị Thu Hường 05/07/1992 Nữ Kinh
Phường Thanh Miếu, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Sinh học

54 Lê Thị Thu Hằng 12/10/1993 Nữ Kinh
Xã Trưng Vương, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Cử nhân Sinh học

55 Nguyễn Thị Thu Huyền 05/10/1992 Nữ Kinh
Xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Sinh học

56 Ngọc Phương Thúy 17/10/1991 Nữ Tày
Xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Sinh học Dân tộc thiểu số

57 Nguyễn Thị Yến 12/09/1995 Nữ Kinh
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Sinh học

58
Hoàng Nguyễn Tuấn 

Phương
27/12/2000 Nữ Kinh

Phường Gia Cẩm, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Sinh học

59 Nguyễn Thị Hiên 06/06/1995 Nữ Kinh
Xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Sinh học

60 Lê Hoàng Phương 23/08/1998 Nữ Kinh
Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Thành phố 

Việt Trì

Thạc sĩ; Đại 

học

Sinh học thực 

nghiệm; Sư phạm 

Sinh học

61 Nga Thị Quý 20/07/1992 Nữ Cao Lan
Xã Lãng Công, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Lịch sử Dân tộc thiểu số

62 Nguyễn Thị Thúy 10/08/1989 Nữ Kinh
Xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học

Cử nhân, ngành Lịch 

sử

63 Lương Ngọc Anh 12/02/1996 Nữ Kinh
Phường Tiên Cát, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Thành phố 

Việt Trì

Thạc sĩ; Đại 

học

Lịch sử thế giới; Sư 

phạm Lịch sử

64 Lương Thị Chinh 10/08/1988 Nữ Kinh
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Lịch sử

65 Nguyễn Thị Thúy Nga 08/10/1991 Nữ Kinh
Xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Thành phố 

Việt Trì

Thạc sĩ; Đại 

học

Lịch sử; Sư phạm 

Lịch sử

66 Nguyễn Thị Hương 14/03/1994 Nữ Kinh
Xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Lịch sử

67 Chu Thị Mai Hoa 10/11/1994 Nữ Kinh
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Lịch sử

68 Khổng Gia Huy Hoàng 24/08/1996 Nam Kinh
Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Lịch sử

69 Ngô Thúy Hằng 01/01/2000 Nữ Kinh
Phường Thọ Sơn, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Địa lý

70 Nguyễn Thị Văn 01/07/1990 Nữ Kinh
Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam 

Nông, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Địa lý

3



STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

71 Nguyễn Phương Liên 06/05/1993 Nữ Kinh
Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Địa lý

72 Phùng Thị Mùa 01/09/1996 Nữ Kinh
Xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Địa lý

73 Bùi Thị Thu 20/01/1986 Nữ Kinh
Phường Nam Đồng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Địa lý

74 Nguyễn Thị Tâm 06/10/1992 Nữ Kinh
Xã Thanh Đình, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Địa lý

75 Nguyễn Thị Kiều Vân 28/10/1995 Nữ Kinh
Phường Thanh Miếu, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Địa lý

76 Tạ Thị Minh Huyền 05/3/1995 Nữ Kinh
Phường Vân Cơ, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

77 Nguyễn Thanh Hải 15/07/1993 Nam Kinh
Xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học

Ngành Ngôn ngữ 

Anh

78 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/10/1993 Nữ Kinh
Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

79 Nguyễn Thị Lệ Quyên 10/01/1991 Nữ Kinh
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

80 Phạm Thị My 16/11/1988 Nữ Kinh
Phường Tiên Cát, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

81 Bùi Thị Nghĩa 01/06/1986 Nữ Mường
Phường Nông Trang, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học

Cử nhân ngoại ngữ, 

ngành Tiếng Anh
Dân tộc thiểu số

82 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10/09/1994 Nữ Kinh
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

83 Bùi Thị Trung Anh 22/06/1993 Nữ Kinh
Phường Nông Trang, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

84 Đỗ Thị Hương Hải 22/10/1992 Nữ Kinh
Phường Tiên Cát, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Tiếng Anh

85 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/10/2000 Nữ Kinh
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

86 Nguyễn Thị Huyền 31/12/1987 Nữ Kinh
Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

87 Lê Nhật Linh 06/10/1999 Nữ Kinh
Phường Tân Dân, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

88 Tạ Hương Giang 13/12/2000 Nữ Kinh
Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

89
Nguyễn Thị Phương 

Liên
05/02/1989 Nữ Kinh

Phường Minh Nông, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học

Cử nhân ngôn ngữ 

Anh

90 Vũ Mai Châm 14/01/2000 Nữ Kinh
Xã Chân Mộng, huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

91 Nguyễn Thị Hải Huyền 14/04/1987 Nữ Kinh
Phường Việt Hưng, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì

Thạc sĩ; Đại 

học

Ngôn ngữ Anh; 

ngành Tiếng Anh

92 Nguyễn Phương Thúy 15/12/1999 Nữ Kinh
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

93 Phùng Thị Thanh Huyền 25/07/1997 Nữ Kinh
Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

94 Thiều Thị Thu Hiền 17/10/1991 Nữ Kinh
Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

95 Phạm Thị Thu Phương 22/07/1995 Nữ Kinh
Xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học Sư phạm Tiếng Anh
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

96 Vũ Thị Thu Hiền 03/03/1990 Nữ Kinh
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học

Cử nhân Giáo dục 

thể chất

97 Nguyễn Tiến Đức 13/03/1993 Nam Kinh
Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học

Cử nhân Giáo dục 

thể chất
HTNV CAND

98 Lê Thị Thảo 29/08/1995 Nữ Kinh
Phường Tiên Cát, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học

Cử nhân Giáo dục 

thể chất

99 Nguyễn Thị Liễu 09/04/1993 Nữ Kinh
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Thành phố 

Việt Trì

Thạc sĩ; Đại 

học

Khoa học giáo dục 

thể chất; Sư phạm 

thể dục thể thao

100
Nguyễn Thị Ngọc 

Nhung
22/07/1988 Nữ Kinh

Xã Trưng Vương, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Thành phố 

Việt Trì
Đại học

Cử nhân Giáo dục 

thể chất
Con bệnh binh

101 Nguyễn Duy Quang 01/02/1997 Nam Kinh TT Yên Lập - Yên lập - Phú Thọ.
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Toán

102 Trần Thị Lan 19/09/1998 Nữ Mường Trung Sơn - Yên Lập - Phú Thọ.
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Toán Dân tộc thiểu số

103 Nguyễn Thị Hằng 17/07/1993 Nữ Mường Mỹ Lung - Yên Lập - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Toán Dân tộc thiểu số

104 Đinh Thị Khuyên 18/09/1999 Nữ Mường Trung Sơn - Yên Lập - Phú Thọ.
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Ngữ Văn Dân tộc thiểu số

105 Trần Đông Phú 29/09/2000 Nữ Kinh Thượng Long -Yên Lập - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Ngữ Văn

106 Đỗ Thị Nga 30/10/1990 Nữ Kinh
Cao Đại - Vĩnh Tường - Vĩnh 

Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Văn - Địa

107 Trần Quang Ngọc 06/10/2000 Nam Mường Lương Sơn - Yên Lập - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Ngữ Văn Dân tộc thiểu số

108 Trần Hà Trang 07/10/1995 Nữ Kinh Tân Thịnh - Thanh Sơn - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Ngữ Văn

109 Bùi Thị Tư 10/05/1992 Nữ Mường Xuân Viên - Yên Lập - Phú Thọ.
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Văn - GDCD Dân tộc thiểu số

110 Tạ Thị Thu Huyền 19/06/1989 Nữ Kinh TT Hạ Hòa - Hạ Hòa - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Ngữ Văn

111 Nguyễn Thị Thương 14/11/1991 Nữ Mường Tiên Cát - TP Việt trì - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Ngữ Văn Dân tộc thiểu số

112 Quàng Thị Hương 17/04/1994 Nữ Thái Xuân Viên - Yên Lập - Phú Thọ.
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Vật lý Dân tộc thiểu số

113 Lê Thị Thanh Lịch 26/03/1997 Nữ Kinh Phú Khê - Cẩm Khê - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Vật lý

114 Phan Thị Kiều Trang 17/12/1994 Nữ Kinh Phú Khê - Cẩm Khê - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Vật lý

115 Bùi Thu Hằng 10/11/1988 Nữ Mường Thọ Sơn - Việt trì - Phú Thọ.
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Lịch Sử Dân tộc thiểu số

116 Bùi Tiến Công 24/09/1996 Nam Mường TT Yên Lập - Yên lập - Phú Thọ.
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Lịch Sử Dân tộc thiểu số

117 Đặng Thanh Giang 29/01/1995 Nam Kinh
Hùng Xuyên - Đoan Hùng - Phú 

Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Lịch Sử - GDCD

118 Đinh Thị Nhân 03/03/1993 Nữ Mường Tân Sơn - Tân Sơn - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Lịch Sử Dân tộc thiểu số
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

119 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 20/08/1989 Nữ Mường Đồng Thịnh - Yên Lập - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Lịch Sử Dân tộc thiểu số

120 Đinh Văn Nhiệm 09/11/1986 Nam Mường Mỹ Thuận - Tân Sơn - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Lịch sử

DT Mường;  Là con 

đẻ người hoạt động 

kháng chiến nhiễm 

chất độc hóa học.

121 Sa Ánh Nguyệt 21/06/1992 Nữ Mường Kim Thượng - Tân Sơn - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Sử - Địa Dân tộc thiểu số

122 Hà Thị Bích Phượng 26/07/1993 Nữ Mường Địch Quả - Thanh Sơn - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Lịch Sử Dân tộc thiểu số

123 Đinh Thị Duyên 11/08/1991 Nữ Mường
TT Cẩm Khê - Cẩm Khê - Phú 

Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Lịch Sử Dân tộc thiểu số

124 Nguyễn Thị Vấn 23/09/1992 Nữ Kinh Sơn Thủy - ThanhThủy - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Lịch Sử

125 Phùng Thị Lan 30/03/1993 Nữ Mường Yên Lương - Thanh Sơn - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Lịch Sử Dân tộc thiểu số

126 Hoàng Thị Hoài Dung 14/09/1993 Nữ Kinh Tạ Xá - Cẩm Khê - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Yên 

Lập
Thạc sỹ Sinh học

127 Đinh Thị Cảnh 08/01/1990 Nữ Mường Thượng Long -Yên Lập - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Sinh học Dân tộc thiểu số

128 Phạm Thị Thúy Ngân 11/11/1994 Nữ Kinh TT Yên Lập - Yên lập - Phú Thọ.
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Sinh học

129 Hoàng Thị Thùy Linh 24/05/1996 Nữ Mường Minh Hòa - Yên Lập - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Sinh học Dân tộc thiểu số

130 Bùi Thị Huyền 28/03/1993 Nữ Mường Hưng Long - Yên Lập - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Sinh học

131 Đinh Thị Lan Hương 21/09/1990 Nữ Mường Lang Sơn - Hạ Hòa - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Sinh học Dân tộc thiểu số

132 Mã Thị Huỳnh 02/09/1992 Nữ Thái Hưng Long - Yên Lập - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Sinh - Hóa Dân tộc thiểu số

133 Phan Thị Thanh Tâm 11/10/1993 Nữ Mường TT Yên Lập - Yên lập - Phú Thọ.
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học SP Sinh học Dân tộc thiểu số

134 Nguyễn Tuấn Anh 05/11/1998 Nam Kinh Bình Phú, Phù Ninh, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học SP Toán

135 Lưu Phương Linh 30/08/1993 Nữ Kinh Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Phù 

Ninh
Thạc sỹ Toán

136 Nguyễn Thị Kim Tiến 01/11/1990 Nữ Kinh
TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú 

Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học SP Toán

137 Nghiêm Xuân Hiệp 07/05/1993 Nam Kinh Trạm Thản, Phù Ninh, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học SP Toán

138 Nguyễn Thị Mai Hương 01/10/1991 Nữ Kinh Phù Ninh, Phù Ninh, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học SP Toán

139 Trần Thị Thu Thảo 05/12/1995 Nữ Kinh
TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú 

Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học SP Toán

140 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/10/1995 Nữ Kinh
Thị trấn Đoan Hùng, Đoan Hùng, 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Đoan Hùng
Đại học SP Toán học

141 Trần Thúy Nga 10/04/2000 Nữ Kinh Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Đoan Hùng
Đại học SP Toán học

142 Vũ Đức Quý 04/02/1991 Nam Kinh Gia Điền, Hạ Hòa, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Đoan Hùng
Đại học SP Toán học

143 Nguyễn Xuân Trinh 06/05/2001 Nam Kinh Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Đoan Hùng
Đại học SP Toán học
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

144 Nguyễn Thanh Hương 11/01/1997 Nữ Kinh Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện 

Đoan Hùng
Đại học SP Sinh học

145 Nguyễn Hà Phương 02/09/1993 Nữ Kinh Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện 

Đoan Hùng
Đại học SP Sinh học

146 Tạ Thị Bích Ngọc 25/8/1994 Nữ Kinh Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Huyện 

Đoan Hùng
Đại học Sư phạm Lịch sử

147 Nguyễn Đức Quân 21/07/1986 Nam Kinh Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Huyện 

Đoan Hùng
Đại học SP Lịch sử

148 Nguyễn Quỳnh Giang 10/02/1996 Nữ Kinh Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Huyện 

Đoan Hùng
Đại học Sư phạm Địa lý

149 Hà Việt Trinh 19/03/1996 Nữ Kinh Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Huyện 

Đoan Hùng
Đại học SP Địa lý

150 Trần Thị Tuyết Nhung 07/12/1991 Nữ Kinh Khu 10, xã Thạch Sơn, LT-PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Thạc sĩ Thực vật học

151 Nguyễn Thị Thu Trang 01/07/1995 Nữ Kinh Khu 5, Yên Tập, Cẩm Khê, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học Sinh học

152 Bùi Thị Hồng Thu 08/8/1988 Nữ Kinh Phường Vân Cơ, TP Việt Trì
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Sinh học

153 Nguyễn Thị Thu Hương 09/8/1993 Nữ Kinh
Đông Lai, xã Bàn Giản, Lập 

Thạch, Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Sinh học

154 Trần Thu Hà 09/11/1989 Nữ Kinh Xã Bản Nguyên, Lâm Thao, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Sinh học

155 Nguyễn Thị Thanh 18/3/1995 Nữ Kinh Vạn Xuân - Tam Nông, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Sinh học

156 Bùi Thị Thoa 17/10/1993 Nữ Kinh Khu 15, xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học Địa lý

157 Trịnh Thị Việt Chinh 28/01/1994 Nữ Kinh Khu 2, Kim Đức, TP Việt Trì, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học Địa lý

158 Nguyễn Thu Trang 09/01/1993 Nữ Kinh
Khu 3, Thông Đậu, Minh Nông, 

Việt trì

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học Giáo dục thể chất

159 Đinh Quốc Tuấn 30/11/1999 Nam Mường
Khu 5, Yên Lương, Thanh Sơn, 

PT

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học Giáo dục thể chất Dân tộc thiểu số

160 Cao Ngọc Linh 29/9/1989 Nam Kinh
Khu Đoàn Kết, xã Hùng Lô, TP 

Việt Trì

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Thể dục thể thao

161 Trần Quang Hải 09/01/1997 Nam Kinh Khu 1, xã Thạch Sơn, Lâm Thao
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học GDTC

162 Phan Mạnh Hào 02/6/1990 Nam Kinh
Khu 7, xã Phùng Nguyên, Lâm 

Thao

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học GDTC

163 Đỗ Ngọc Dũng 02/11/1993 Nam Kinh
Khu Vân Tiến 3, Vân Du, Đoan 

Hùng, PT.

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học GDTC

164 Triệu Thị Lan 26/01/1984 Nữ Kinh
Khu Lâm Nghĩa, TT Lâm Thao, 

Lâm Thao, PT

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học GDTC

165 Phạm Quang Khải 09/11/1997 Nam Kinh
Khu Trung Tiến 2,Phú Lạc, Cẩm 

Khê, PT.

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học GDTC HTNV QS
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

166 Hà Thị Lộc 21/4/2000 Nữ Mường xã Kim Thượng, Tân Sơn, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học GDTC Dân tộc thiểu số

167 Nguyễn Hải Hoàng 11/5/2001 Nữ Kinh TT Cẩm Khê, Cẩm Khê, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Giáo dục thể chất

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học GDTC

168 Vũ Thị Sáu 24/9/1994 Nữ Kinh
Khu Lâm Nghĩa, TT Lâm Thao, 

LT,PT

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Lâm 

Thao
Th.Sĩ

LL và PPDH bộ môn 

toán
Con bệnh binh 2/8

169 Đinh Kim Chi 12/7/1998 Nữ Kinh
Khu 6, TT Hưng Hóa, Tam Nông, 

PT

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Lâm 

Thao
Th.Sĩ Toán ứng dụng

170 Hán Văn Quang 15/02/1996 Nam Kinh Khu 2, xã Bắc Sơn, Tam Nông, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Lâm 

Thao
Th.sĩ

LL và PPDH bộ môn 

Toán

171 Lê Thị Kim Tâm 29/5/1997 Nữ Kinh Xã Thụy Vân, TP Việt Trì, PT.
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Toán học

172 Lê Thị Lan Hương 08/6/1995 Nữ Kinh Xã Hiền Quan, Tam Nông, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Toán học

173 Trần Kiều Linh 13/01/2000 Nữ Kinh xã Lam Sơn, Tam Nông, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Toán học

174 Phan Thị Hồng Hạnh 06/12/2001 Nữ Kinh xã Phùng Nguyên - Lâm Thao, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Toán học

175 Nguyễn Thị Quế 22/7/1994 Nữ Kinh
xã Đình Chu, Lập Thạch, Vĩnh 

Phúc

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Toán học

176 Lê Thị Huyền 02/11/1991 Nữ Kinh Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Toán học

177 Cao Thị Hải Yến 16/9/1988 Nữ Kinh Văn Phú - TP Việt Trì, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Toán học

178 Nguyễn Thu Uyên 20/11/1995 Nữ Kinh Vạn Xuân, Tam Nông, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Toán học

179 Đinh Thị Diệu Linh 28/9/1997 Nữ Kinh
Đại Đình, xã Phùng Nguyên, Lâm 

Thao

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Ngữ văn

180 Nguyễn Thị Diệp Linh 14/12/1993 Nữ Kinh Vu Tử, Phùng Nguyên, Lâm Thao
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Ngữ văn

181 Đoàn Thị Như Huyền 01/5/1992 Nữ Kinh Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện Lâm 

Thao
Th.sĩ Văn học

182 Phùng Thị Vân Anh 02/09/1997 Nữ Kinh Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học SP Ngữ văn

183 Bùi Việt Trinh 18/7/1994 Nữ Kinh Khu 1, Hùng Lô, Việt Trì, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tin học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học

Hệ thống thông tin 

quản lý

184 Bùi Hồng Quân 11/6/1992 Nam Kinh
K8, Phùng Nguyên, Lâm Thao, 

PT.

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tin học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học Công nghệ thông tin

185 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/11/1983 Nữ Kinh xã Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tin học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học Công nghệ thông tin

186
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
12/8/1982 Nữ Kinh TT Hùng Sơn, Lâm Thao, PT

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tin học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học Công nghệ thông tin

187 Nguyễn Thị Lan Phương 12/01/1990 Nữ Kinh xã Bản Nguyên, Lâm Thao, PT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tin học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học Công nghệ thông tin

188 Dương Thị Dịu 09/5/1982 Nữ Kinh xã Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tin học

UBND Huyện Lâm 

Thao
Đại học Tin học

189 Đỗ Quỳnh Anh 22/4/1992 Nữ Kinh
Khu 4, xã Thạch Đồng, huyện 

Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hoá học

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Hoá học

190 Đinh Thị Nguyên 27/8/1994 Nữ Mường
Khu Chiềng 1, xã Lai Đồng, huyện 

Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hoá học

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Hoá học Dân tộc thiểu số
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

191 Đỗ Tiến Lê 22/4/1994 Nam Kinh
Khu 2, xã Ninh Dân, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hoá học

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Hoá học

192 Trần Thị Giang 03/4/1987 Nữ Kinh
Khu 1, xã Bắc Sơn, huyện Tam 

Nông, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hoá học

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Hoá học

193 Nguyễn Thị Mai 08/3/1993 Nữ Kinh
Khu Gai, xã Sơn Hùng, huyện 

Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Văn - Địa

194 Trần Khánh Ngọc 15/9/2001 Nữ Kinh
Phố Tân Tiến, phường Tân Dân, 

thành phố Việt Trì

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn

195 Bùi Thị Hiền Lương 20/02/2000 Nữ Kinh
Khu Tân Thịnh, xã Địch Quả, 

huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn

196 Hà Thị Thu Hường 30/10/1997 Nữ Mường
Khu Dụt Dàn, xã Thạch Kiệt, 

huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn Dân tộc thiểu số

197 Lê Ngọc Lanh 20/12/1994 Nữ Kinh
Khu 1, xã Thọ Văn, huyện Tam 

Nông, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn

198 Phùng Thị Tươi 15/5/1989 Nữ Mường
Khu Đồng, xã Lai Đồng, huyện 

Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Sinh - Hoá Dân tộc thiểu số

199 Lại Lan Hương 03/02/1994 Nữ Kinh
Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Ngôn ngữ Anh

200 Chu Thị Phượng 14/6/1986 Nữ Kinh
Vô Khuy, Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà 

Nội

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Con  người hoạt 

động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc 

dacamdioxin

201 Nguyễn Thị Thoan 30/3/1994 Nữ Mường
Khu 6, xã Tam Sơn, huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Dân tộc thiểu số

202 Bùi Thị Thu Hương 29/7/1992 Nữ Kinh
Khu Tân Ve, xã Thu Ngạc, huyện 

Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Tiếng Anh

203 Trần Thị Phương Thảo 09/11/1997 Nữ Kinh
Khu Suối Nai, xã Địch Quả, huyện 

Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

204 Đỗ Thu Hoài 30/11/1997 Nữ Mường
Khu 5B, xã Tân Phú, huyện Tân 

Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Toán học Dân tộc thiểu số

205 Ngô Thị Thuỳ Liên 06/10/1993 Nữ Kinh
Khu 10, xã Hiền Quan, huyện Tam 

Nông, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Toán học

206 Hà Thị Huyền 07/01/1993 Nữ Mường
Khu Tân Lực, xã Mỹ Thuận, 

huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Toán - Lý Dân tộc thiểu số

207 Trần Công Huấn 10/01/1996 Nam Kinh
Khu Thượng Cát, xã Việt Hùng, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Vật lý

208 Phùng Thị Thu Hạnh 25/08/1993 Nữ Mường Phú Nham, Phù Ninh, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Toán học Dân tộc thiểu số

209 Nguyễn Thị Huyền 29/10/1994 Nữ Mường Ngọc Lập, Yên Lập, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Toán học Dân tộc thiểu số

210 Lê Thị Liên 13/03/1995 Nữ Dao Tân Lập, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Toán học Dân tộc thiểu số

211 Nguyễn Thị Lý 26/07/1997 Nữ Kinh
Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Toán học

212 Nguyễn Thị Mão 15/06/1987 Nữ Mường Yên Bài - Ba Vì- Hà Nội
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Toán học Dân tộc thiểu số

213 Đinh Thị Huyền Mi 04/06/1996 Nữ Mường
Thạch Khoán, Thanh Sơn, Phú 

Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Toán học Dân tộc thiểu số

214 Nguyễn Mạnh Mười 10/04/1999 Nam Kinh Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Toán học
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

215 Nguyễn Thị Nga 09/12/2001 Nữ Kinh Địch Quả- Thanh Sơn- Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Toán học

216 Đinh Hồng Sơn 15/03/1998 Nam Mường Thục Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Toán học Dân tộc thiểu số

217 Đào Thị Thanh Tuyến 25/05/1992 Nữ Kinh Yên Lương, Ý Yên, Nam Định
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Toán học

218 Trương Thị Tú Uyên 08/08/1989 Nữ Kinh Cự Thắng, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Thạc sĩ

Lí luận và PP dạy 

học môn Toán

219 Trần Thị Ngọc Anh 17/08/1998 Nữ Kinh Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Ths, Đại học SP Toán học

220 Đặng Hồng Dung 05/05/1989 Nữ Kinh Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Vật lý

221 Nguyễn Đức Mạnh 14/12/2001 Nam Kinh Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Vật lý

222 Bùi Hoàng Nhi 22/03/2000 Nữ Kinh Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Vật lý

223 Nguyễn Cao Phương 22/08/1996 Nam Kinh Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Vật lý

224 Nguyễn Hải Yến 24/03/1997 Nữ Kinh Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Vật lý

225 Nguyễn Thị Hằng 15/10/19991 Nữ Kinh Phú Mỹ - Phù Ninh - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Hóa học

226 Phan Thị Thu Hằng 04/02/1993 Nữ Kinh Bình Phú - Phù Ninh - Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Hóa học

227 Bùi Thị Thanh Hoa 20/06/1996 Nữ Kinh Tam Thanh, Tân Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Hóa học

228 Đỗ Quang Huy 25/07/1998 Nam Kinh
Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú 

Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Hóa học

229 Lê Thị Huyền 12/01/1996 Nữ Kinh Địch Quả- Thanh Sơn- Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Hóa học

230 Ngô Thị Thùy Linh 28/03/1996 Nữ Kinh Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Hóa học

231 Vũ Huyền Diệu My 20/05/1993 Nữ Kinh Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Thạc sĩ SP Hóa học

232
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
24/06/1993 Nữ Kinh Chương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Hóa học

233 Phùng Thị Kiều Oanh 20/04/1995 Nữ Kinh Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Hóa học

234 Nguyễn Thị Thu 10/08/1992 Nữ Mường Minh Hòa, Yên Lập, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Hóa học Dân tộc thiểu số

235 Nguyễn Thị Thuyết 29/12/1991 Nữ Kinh Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Hóa học

236 Phạm Thị Đào 15/01/1990 Nữ Mường Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Sinh học Dân tộc thiểu số

237 Hoàng Thị Mai Nhung 12/04/1983 Nữ Kinh Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sinh học

238 Nguyễn Thị Kim Phụng 26/04/1997 Nữ Kinh Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Sinh học

239 Đinh Thị Lâm Quỳnh 26/06/1997 Nữ Mường Thục Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Sinh học Dân tộc thiểu số

240 Tạ Hùng Sơn 05/07/1991 Nam Kinh Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Sinh học
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

241 Triệu Thị Thủy 01/02/1994 Nữ Dao
 TT Thanh Sơn, Thanh Sơn,Phú 

Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Sinh học Dân tộc thiểu số

242 Đinh Thị Thu Trang 15/11/1992 Nữ Mường Thái Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Sinh học Dân tộc thiểu số

243
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
03/07/1993 Nữ Tày

Thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Sinh học Dân tộc thiểu số

244 Đặng Thị Thúy Vượng 17/05/1987 Nữ Kinh Lam Sơn, Tam Nông, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Sinh học

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học

Sư phạm Sinh học - 

KTNN

245 Hà Thị Diệp 18/05/1998 Nữ Mường Long Cốc, Tân Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Địa lý Dân tộc thiểu số

246 Hà Thị Nhật Lệ 04/01/1993 Nữ Mường Kiệt Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Địa lý Dân tộc thiểu số

247 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 05/06/1996 Nữ Kinh Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Địa lý

248 Phạm Quốc Thái 23/01/1993 Nam Kinh Ngọc Lập, Yên Lập, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Địa lý

249 Hà Thị Thắng 14/05/1989 Nữ Mường Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Địa lý Dân tộc thiểu số

250 Bùi Thị Thơm 01/10/1989 Nữ Kinh Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Địa lý

251 Lê Thị Hòa 15/06/1997 Nữ Dao Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng anh

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Sư phạm Tiếng Anh Dân tộc thiểu số

252 Nguyễn Thị Thuận 29/01/1999 Nữ Kinh Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng anh

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học SP Tiếng Anh

253 Trịnh Thu Hương 06/07/1995 Nữ Kinh Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng anh

UBND Huyện 

Thanh Sơn
Đại học Ngôn ngữ Anh

254 Nguyễn Thị Thúy 11/03/1996 Nữ Kinh Xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP Ngữ văn

255 Nguyễn Thị Vân Anh 21/12/1997 Nữ Kinh Thanh Uyên, Tam Nông
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP Ngữ Văn

256 Phạm Thị Mai Hoa 31/03/2001 Nữ Kinh Xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP Ngữ Văn

257 Nguyễn Thị Bích Hằng 30/11/1999 Nữ Kinh Xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP Ngữ Văn

258 Nguyễn Kim Thoa 20/08/1988 Nữ Kinh xã Văn Lung, TX Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP Địa Lý

259 Trần Thị Hương 25/11/1986 Nữ Kinh xã Phú Hộ, TX Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP Địa Lý

260 Vi Thị Thu Huyền 09/05/1984 Nữ Kinh xã Văn Lung, TX Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Ths (Đại học) SP Lịch sử

261 Trần Thị Ngọc Hoan 21/02/1993 Nữ Kinh Xã Bắc Sơn, Huyện Tam Nông
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP Sử - Địa

262 Vũ Thị Thu Thảo 24/11/1993 Nữ Kinh Xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học Lịch sử

263 Trần Thị Huyền Trang 28/05/1987 Nữ Kinh Chu Hóa, Thành Phố Việt trì
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP lịch sử

264 Hoàng Thị Mộng Như 16/05/1995 Nữ Kinh Tề Lễ, Tam Nông
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP lịch sử

265 Nguyễn Thị Hiền 18/09/1989 Nữ Mường Yên Lập, Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch Sử 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP lịch sử Dân tộc thiểu số

266 Hà Thị Thu Hương 10/09/1980 Nữ Kinh Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP Tiếng Anh
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

267 Hoàng Thị Thảo 03/08/2000 Nữ Kinh Hiền Quan, Tam Nông
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP Tiếng Anh

268 Cao Thùy Dương 25/10/1999 Nữ Kinh Xã Thanh Hà,  Huyện Thanh Ba
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học Ngôn ngữ Anh

269 Nguyễn Thị Thu Trang 03/07/1990 Nữ Kinh Phường Phong Châu, TX Phú Thọ
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh 

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học SP Tiếng Anh

270 Lê Thị Bình 16/10/1994 Nữ Kinh Xã Bắc Sơn, Huyện Tam Nông
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật Lý

UBND Thị xã Phú 

Thọ
Đại học Vật Lý

271 Đào Ngọc Trâm 13/11/1997 Nữ Kinh
Khu 6, xã Ngọc Quan, huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Toán

272 Nguyễn Bích Hậu 21/3/1996 Nữ Kinh
Khu 2, xã Hy Cương, TP. Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Toán

273 Trần Thị Huế 07/10/1992 Nữ Kinh
Khu 7, xã Hiền Lương, huyện Hạ 

Hòa, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Toán - Lý

274 Nguyễn Thị Thoa 11/9/1995 Nữ Kinh
Khu Quyết Thắng, TT Cẩm Khê, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Toán 

275 Nguyễn Ngọc Công 01/01/1999 Nam Kinh
Khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Toán 

276 Đào Thúy Hằng 06/12/1997 Nữ Kinh
Khu 4, xã Minh Tiến, huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm ngữ văn

277 Hà Thị Thúy 23/10/1996 Nữ Kinh
Khu 2, xã Xuân Áng, huyện Hạ 

Hòa, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm ngữ văn

278 Lê Thu Hà 06/02/1999 Nữ Kinh Xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Ngữ Văn

279 Lê Thị Hương 12/9/1995 Nữ Kinh
Khu 6, xã Xuân Áng, huyện Hạ 

Hòa, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Lịch sử

280 Nguyễn Xuân Đương 11/4/1992 Nam Kinh
Khu 4, xã Văn Lang, huyện Hạ 

Hòa, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Lịch sử

281 Hoàng Ngọc Hà 28/03/1996 Nữ Kinh
Khu 14, xã Yên Kỳ, huyện Hạ 

Hòa, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Lịch sử

282 Nguyễn Thị Ngọc 09/11/1994 Nữ Kinh
Khu 1, xã Bằng Giã, huyện Hạ 

Hòa, tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm tiếng Anh

283 Lương Thị Thúy Hiền 23/05/1999 Nữ Kinh
Tổ 5, phố Gát, phường Tiên Cát, 

TP Việt Trì

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện Tam 

Nông
Đại học SP Hóa học

284 Lê Hương Giang 04/02/1994 Nữ Kinh Khu 2 xã Vạn Xuân, Tam Nông
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện Tam 

Nông
Đại học SP Hóa học

285 Nguyễn Hạnh Ngân 31/07/1996 Nữ Kinh
Tổ 1, Tân Tiến, Tân Dân, TP Việt 

Trì

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện Tam 

Nông
Đại học SP Hóa học

286
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
26/01/1998 Nữ Kinh Khu 6, TT Hưng Hóa, Tam Nông

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện Tam 

Nông
Đại học SP Hóa học

287 Nguyễn Thị Mai 13/7/1993 Nữ Kinh Khu 6, Trưng Vương, TP Việt Trì
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Hóa học

UBND Huyện Tam 

Nông
Đại học SP Hóa học

288 Lê Thị Mai Phương 25/01/1990 Nữ Kinh Lam Sơn - Tam Nông
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Địa lý

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm Địa lý

289 Hà Hùng Vượng 28/11/1987 Nam Kinh Hùng Vương - TXPT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Lịch sử

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm Lịch sử HTNV QS

290 Nguyễn Thị Thu Huyền 20/01/1988 Nữ Kinh Lục Ngạn - Bắc Giang
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm ngữ văn

291 Trần Thị Thi 04/02/1987 Nữ Kinh Ba Vì - Hà Nội
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm ngữ văn
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 
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Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

292 Đinh Thị Thu Hà 04/06/1995 Nữ Kinh Mạn Lạn - Thanh Ba
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm ngữ văn

293 Nguyễn Thu Huyền 28/02/1997 Nữ Mường Sơn Hùng - Thanh Sơn
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm ngữ văn Dân tộc thiểu số

294 Trần Thị Luân 16/06/1994 Nữ Kinh Cấp Dẫn - Cẩm Khê
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm ngữ văn

295 Đinh Thị Thùy Linh 11/09/1997 Nữ Kinh
Thị trấn Đoan Hùng, Đoan Hùng, 

Phú Thọ

Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm ngữ văn

296 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/11/2001 Nữ Kinh Phú Hộ - TXPT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học

297 Hà Thanh Trung 18/12/1994 Nam Kinh Thanh Hà - Thanh Ba
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học

298 Ngô Văn Dương 21/01/1991 Nam Kinh Trị Quận - Phù Ninh
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học

299 Phan Thị Vân 20/06/1996 Nữ Kinh Đại An - Thanh Ba
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học

300 Nguyễn Thị Thảo 20/01/1993 Nữ Kinh Thanh Oai - Hà Nội
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học

301 Hoàng Thị Hiển 10/07/1992 Nữ Mường Yên Kỳ - Hạ Hoà
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học Dân tộc thiểu số

302 Nguyễn Thị Hồng 16/02/1991 Nữ Kinh Vân Lĩnh - Thanh Ba
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học

303 Khổng Thị Phương Lan 26/11/1994 Nữ Kinh Vĩnh Lại - Lâm Thao
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học

304 Lê Thị San 08/02/1990 Nữ Kinh Thổ Tang - Vĩnh Tường
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học

305 Đỗ Thị Hồng Thuý 10/09/1996 Nữ Kinh Tuy Lộc - Cẩm Khê
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học Con thương binh

306 Vũ Đức Tuấn 20/06/1991 Nam Kinh Hà Lộc - TXPT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học

307 Hà Trần Mạnh 05/06/1990 Nam Kinh Hiền Lương - Hạ Hoà
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm toán học

308 Chử Phương Trang 08/05/1996 Nữ Kinh Thanh Minh - TXPT
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Toán

UBND Huyện 

Thanh Ba
Thạc sĩ Sư phạm toán học

309 Tống Minh Tiến 28/07/1998 Nam Kinh Mạn Lạn - Thanh Ba
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm Vật lý

310 Nguyễn Thị Hạnh 16/01/1991 Nữ Kinh Đông Thành - Thanh Ba
Giáo viên THCS hạng III - 

Giáo viên Vật lý

UBND Huyện 

Thanh Ba
Đại học Sư phạm Vật lý

Danh sách có 310 người.
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